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1 18A5011804 Võ Thị Vân Trang 28-02-2000 Nữ Luật TK Trường

2 18A5011374 Nguyễn Thị Hoài Linh 01-03-2000 Nữ Luật TK ngành Luật

3 18A5021234 Phạm Thị Thanh Khê 02-01-2000 Nữ Luật Kinh tế TK ngành LKT

4 18A5011753 Hoàng Thị Thanh Thủy 24-01-2000 Nữ Luật Xuất sắc

5 18A5011803 Phạm Thị Linh Trang 06-10-2000 Nữ Luật Xuất sắc

6 18A5011937 Trần Thị Bảo Trâm 08-09-2000 Nữ Luật Xuất sắc

7 18A5021148 Ngô Thị Hiền 18-02-2000 Nữ Luật Kinh tế Xuất sắc

8 18A5021479 Trần Thị Thảo 22-03-2000 Nữ Luật Kinh tế Xuất sắc

9 18A5014005 Phoumsavanh Phetchinda 13/11/1999 Nữ Luật KT LHS

10 18A5014007 Phengphoupha Xokxay 24/11/1998 Nam Luật KT LHS

11 18A5015001 Phongphichith Chonny 27/12/1998 Nam Luật KT LHS

12 18A5015002 Inthachak Khanthaly 31/01/1996 Nữ Luật KT LHS

13 18A5015003 Thanousin Olahan 10/10/1998 Nam Luật KT LHS

14 18A5015004 Louanglath Phannasinh 28/12/1999 Nam Luật KT LHS

15 18A5015005 Syhavong Phaythoun 15/12/1999 Nam Luật KT LHS

16 18A5015006 Ngotleuxay Phetvilay 27/11/1999 Nam Luật KT LHS

17 18A5015007 Sibounmy Sitthida 01/05/1999 Nữ Luật KT LHS

18 18A5015008 Sayyasone Somchan 10/03/2000 Nam Luật KT LHS

19 18A5015009 Xaignavong Somphon 25/09/1998 Nam Luật KT LHS

20 18A5015010 Keovilay Soudchai 13/04/1999 Nam Luật KT LHS

21 18A5015011 Xaiyasone Souksavanh 01/11/1996 Nam Luật KT LHS

22 18A5015012 Sounivanh Ling 14/09/1999 Nữ Luật KT LHS

23 18A5011318 Vũ Hoàng Minh Khánh 02-09-2000 Nữ Luật Giỏi

24 18A5011777 Hồ Thủy Tiên 07-06-2000 Nữ Luật Giỏi

25 18A5011342 Nguyễn Thị Thủy Lan 20-11-2000 Nữ Luật Giỏi

26 18A5011930 Phạm Công Thái 02-04-2000 Nam Luật Giỏi

27 18A5011368 Lê Thị Mỹ Linh 28-02-2000 Nữ Luật Giỏi

28 18A5011587 Lê Thị Thanh Phúc 19-07-2000 Nữ Luật Giỏi

29 18A5011642 Trần Thị Phương Quỳnh 16-04-2000 Nữ Luật Giỏi

30 18A5011129 Hoàng Cao Đẳng 27-11-2000 Nam Luật Giỏi

31 18A5011910 Trần Mỹ Duyên 11-03-2000 Nữ Luật Giỏi

32 18A5011199 Nguyễn Thị Thúy Hằng 22-10-2000 Nữ Luật Giỏi
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33 18A5011551 Phạm Thị Thanh Như 10-02-2000 Nữ Luật Giỏi

34 18A5011426 Nguyễn Thị Lê Ly 01-01-2000 Nữ Luật Giỏi

35 18A5011883 Trần Thị Tường Vi 05-01-2000 Nữ Luật Giỏi

36 18A5011375 Nguyễn Thị Hoài Linh 14-08-2000 Nữ Luật Giỏi

37 18A5011621 Phạm Bá Quân 06-08-2000 Nam Luật Giỏi

38 18A5011668 Lê Văn Tài 28-07-2000 Nam Luật Giỏi

39 17A5011676 Phan Thị Thương 20-12-1999 Nữ Luật Giỏi

40 18A5011021 Trần Thị Tú Anh 06-05-2000 Nữ Luật Giỏi

41 18A5011908 Nguyễn Thị Kim Ánh 14-11-1997 Nữ Luật Giỏi

42 18A5011583 Đặng Ngọc Phúc 27-03-2000 Nam Luật Giỏi

43 18A5011912 Tô Thị Điểm 18-12-1999 Nữ Luật Giỏi

44 18A5011945 Nguyễn Thị Quế Anh 01-01-2000 Nữ Luật Giỏi

45 18A5011350 Hồ Thị Xa Li 16-04-2000 Nữ Luật Giỏi

46 18A5011285 Trần Thị Thanh Huyền 02-01-2000 Nữ Luật Giỏi

47 18A5011002 Trần Văn An 15-06-1997 Nam Luật Giỏi

48 18A5011875 Hà Thị Thanh Vân 16-02-2000 Nữ Luật Giỏi

49 18A5011933 Dương Thị Thu Thủy 26-06-2000 Nữ Luật Giỏi

50 18A5011865 Lê Nhật Tường 01-06-2000 Nam Luật Giỏi

51 18A5011014 Nguyễn Minh Anh 01-01-2000 Nữ Luật Giỏi

52 18A5011036 Nguyễn Thị Biên 03-12-2000 Nữ Luật Giỏi

53 18A5011791 Lê Thị Trang 04-02-2000 Nữ Luật Giỏi

54 18A5011085 Lê Thị Huyền Diệu 03-03-2000 Nữ Luật Giỏi

55 18A5011669 Nguyễn Văn Tài 08-03-2000 Nam Luật Giỏi

56 18A5011102 Nguyễn Thị Hồng Duyên 23-04-2000 Nữ Luật Giỏi

57 18A5011022 Vũ Thị Hoàng Anh 04-12-1999 Nữ Luật Giỏi

58 18A5011465 Phạm Thị My 10-02-2000 Nữ Luật Giỏi

59 18A5011052 Ngô Lê Thị Thanh Châu 24-02-2000 Nữ Luật Giỏi

60 18A5011887 Tô Văn Việt 10-01-1996 Nam Luật Giỏi

61 18A5011353 Trương Quỳnh Liên 17-09-2000 Nữ Luật Giỏi

62 18A5011099 Phan Thanh Duy 24-11-1998 Nam Luật Giỏi

63 18A5011549 Nguyễn Thị Kim Như 16-07-2000 Nữ Luật Giỏi

64 18A5011030 Tôn Nữ Phương Ân 12-04-2000 Nữ Luật Giỏi

65 18A5011226 Lê Thị Minh Hiếu 07-09-2000 Nữ Luật Giỏi

66 18A5011355 H- Giao Liêng 01-11-2000 Nữ Luật Giỏi

67 18A5011178 Nguyễn Ngọc Hải 20-05-1998 Nam Luật Giỏi

68 18A5011585 Lê Hồng Văn Phúc 22-03-2000 Nam Luật Giỏi

69 18A5011182 Nguyễn Thị Hảo 11-07-2000 Nữ Luật Giỏi

70 18A5011577 Trần Đình Minh Phong 22-01-2000 Nam Luật Giỏi

71 18A5011205 Đỗ Thị Thu Hiền 20-11-2000 Nữ Luật Giỏi
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72 17A5011775 Kpă H' Uynh 16-04-1999 Nữ Luật Giỏi

73 18A5011542 Trần Thị Hồng Nhung 06-08-2000 Nữ Luật Giỏi

74 18A5011009 Lê Tuấn Anh 02-02-2000 Nam Luật Giỏi

75 18A5011701 Nguyễn Thị Thu Thảo 18-03-2000 Nữ Luật Giỏi

76 18A5011218 Phạm Thị Hiền 19-12-2000 Nữ Luật Giỏi

77 18A5011201 Trương Thị Thu Hằng 29-10-2000 Nữ Luật Giỏi

78 18A5011537 Giang Vũ Cẩm Nhung 13-05-2000 Nữ Luật Giỏi

79 18A5011511 Nguyễn Thị Nhân 29-04-2000 Nữ Luật Giỏi

80 18A5011264 Nguyễn Mậu Huấn 05-04-2000 Nam Luật Giỏi

81 18A5011388 Trương Thiện Linh 05-09-2000 Nam Luật Giỏi

82 18A5011829 Đào Văn Trung 15-12-2000 Nam Luật Giỏi

83 18A5011003 Đỗ Thị Quỳnh Anh 11-09-2000 Nữ Luật Giỏi

84 18A5011294 Trần Quang Hưng 06-05-1999 Nam Luật Giỏi

85 18A5011436 Trần Thị Ngọc Mai 22-08-2000 Nữ Luật Giỏi

86 18A5011815 Đỗ Thị Kiều Trinh 23-06-2000 Nữ Luật Giỏi

87 18A5011626 Lê Thị Lệ Quyên 17-04-1998 Nữ Luật Giỏi

88 18A5011402 Nguyễn Thành Long 08-10-2000 Nam Luật Giỏi

89 18A5011844 Nguyễn Anh Tuấn 06-03-2000 Nam Luật Giỏi

90 18A5011297 Nguyễn Hà Lam Hương 20-10-2000 Nữ Luật Giỏi

91 18A5011449 Nguyễn Công Minh 02-08-2000 Nam Luật Giỏi

92 18A5011794 Lộc Thị Trang 10-03-2000 Nữ Luật Giỏi

93 18A5011786 Phạm Văn Toàn 12-06-2000 Nam Luật Giỏi

94 18A5011282 Nguyễn Thị Thu Huyền 29-02-2000 Nữ Luật Giỏi

95 18A5021373 Trương Mỹ Nhi 05-06-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

96 18A5021166 Nguyễn Ngọc Hiệp 16-09-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

97 18A5021302 Trần Thị Phương Ly 11-11-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

98 18A5021096 Phạm Đăng Đạt 20-02-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

99 18A5021471 Nguyễn Thị Thảo 25-01-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

100 18A5021061 Trần Thị Diễm 09-04-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

101 18A5021405 Nguyễn Mỹ Phụng 18-10-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

102 18A5021399 Trương Hữu Phong 09-03-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

103 18A5021228 Trần Văn Hương 20-08-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

104 18A5021447 Nguyễn Thị Minh Tâm 17-05-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

105 18A5021591 Trần Tú Uyên 24-10-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

106 18A5021038 Hồ Xuân Cảnh 16-06-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

107 18A5021371 Nguyễn Yến Nhi 01-01-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

108 18A5021607 Phạm Văn Việt 05-09-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

109 18A5021297 Nguyễn Văn Lượm 10-04-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

110 18A5021345 Phạm Thị Bích Ngọc 06-09-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi
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111 18A5021494 Hoàng Tấn Thông 24-08-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

112 18A5021002 Hồ Văn An 22-03-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

113 18A5021123 Nguyễn Thanh Hải 01-09-1998 Nam Luật Kinh tế Giỏi

114 18A5021132 Nguyễn Thị Hậu 21-07-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

115 18A5021397 Nguyễn Thị Kiều Oanh 01-01-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

116 18A5021143 Trần Thị Diệu Hằng 12-01-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

117 17A5021410 Nguyễn Thị Hà Trang 26-09-1999 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

118 18A5021474 Nguyễn Thị Phương Thảo 19-08-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

119 18A5021048 Nguyễn Chí Công 25-02-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

120 18A5021485 Nguyễn Thị Thắm 15-01-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

121 18A5021023 Phạm Thị Thiện Ân 28-02-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

122 18A5021355 Nguyễn Thị Nhàn 23-08-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

123 18A5021545 Nguyễn Thị Huyền Trang 17-08-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

124 18A5021455 Brao Thị Thành 13-02-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

125 18A5021151 Trần Thị Thu Hiền 30-09-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

126 18A5021324 Lê Thị Ni Na 01-05-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

127 18A5021389 Lê Thị Hoài Ni 12-07-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

128 18A5021275 Trương Mỹ Linh 31-05-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

129 18A5021614 Lê Thuỳ Vy 14-09-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

130 18A5021013 Phan Thị Lan Anh 06-03-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

131 18A5021319 Nguyễn Trần Trà My 03-03-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

132 18A5021206 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 09-06-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

133 18A5021395 Huỳnh Hải Kiều Oanh 20-02-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

134 18A5021169 Đinh Thị Hoa 16-06-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

135 18A5021533 Phạm Thị Tình 05-04-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

136 18A5021604 Đàm Trung Việt 04-09-1999 Nam Luật Kinh tế Giỏi

137 18A5021613 Trần Thanh Vũ 10-04-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

138 18A5021386 Hồ Thị Như 25-05-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

139 18A5021514 Võ Thị Thu Thủy 20-10-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

140 18A5021378 Hoàng Thị Thanh Nhung 28-02-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

141 18A5021057 Nguyễn Văn Cường 15-02-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

142 18A5021050 Lê Thị Thanh Cương 15-06-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

143 18A5021180 Phan Thúy Hoài 09-02-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

144 18A5021085 Bùi Thị Thuỳ Dương 01-06-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

145 18A5021121 Trần Nguyễn Ngọc Hà 08-09-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

146 18A5021584 Hoàng Thị Tuyết 16-01-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

147 18A5021415 Võ Thị Bích Phượng 12-07-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

148 18A5021100 Nguyễn Văn Công Định 06-08-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

149 18A5021153 Trương Thị Hiền 29-02-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi
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150 18A5021268 Nguyễn Thùy Linh 06-03-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

151 18A5021388 Trương Thị Khánh Như 19-03-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

152 18A5021561 Võ Thị Kiều Trinh 24-03-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

153 18A5021627 Phạm Nguyễn Hải Yến 09-12-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

154 18A5021628 Phạm Thị Hoàng Yến 08-08-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

155 18A5021537 Hoàng Thị Hạnh Trang 06-05-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

156 18A5021365 Lê Đoàn Huyền Nhi 10-09-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

157 18A5021250 Trần Thị Ngọc Lê 19-12-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

158 18A5021440 Nguyễn Trần Thanh Sơn 04-07-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

159 18A5021594 Lê Thị Khánh Vân 20-02-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

160 18A5021146 Cao Thị Thúy Hiền 08-01-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

161 18A5021160 Trần Thị Hiếu 09-12-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

162 18A5021008 Chế Thị Phương Anh 20-12-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

163 18A5021152 Trần Thị Thúy Hiền 05-01-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

164 18A5021230 Lê Thị Uyên Kha 03-06-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

165 18A5021185 Phan Đình Hoàng 03-04-2000 Nam Luật Kinh tế Giỏi

166 18A5021482 Cao Thị Út Thắm 09-10-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

167 18A5021512 Nguyễn Thị Thanh Thủy 24-10-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

168 18A5021368 Lê Thị Nhi 17-04-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

169 18A5021423 Đỗ Ngọc Quyên 07-02-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

170 18A5021557 Lê Thị Ngọc Trinh 05-03-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

171 18A5021582 Phan Đình Tuấn 21-02-1995 Nam Luật Kinh tế Giỏi

172 18A5021108 Đào Hương Giang 12-06-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

173 18A5021223 Hoàng Thị Thu Hương 05-08-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

174 18A5021086 Đinh Thị Thùy Dương 03-07-1999 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

175 18A5021353 Trần Thị Minh Nguyệt 28-05-2000 Nữ Luật Kinh tế Giỏi

176 18A5021457 Hoàng Minh Thành 30-10-1999 Nam Luật Kinh tế Giỏi

177 18A5011599 Phan Lê Hà Phương 28-05-2000 Nữ Luật Giỏi

* Danh sách này gồm có 177 sinh viên được Khen thưởng đăng ký dự Lễ ./.
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